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DANH SÁCH  

VÙNG TRỒNG, CƠ SỞ ĐÓNG GÓI PHỤC VỤ XUẤT KHẨU 

 
 

I.  DANH SÁCH VÙNG TRỒNG 

1. Vùng trồng Chuối 

Stt Tên vùng trồng Đơn vị đại diện Thị trường 

1 
Công ty Cổ phần KD 

Green Farm 

Công ty Cổ phần KD Green Farm 

Phan Nguyễn Huy Hoàng 

0932337773 

Trung quốc 

2 

Công ty Cổ phần Cao su 

Đắk Lắk - Nông trường 

Cư Bao 

Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk – 

Nông trường Cư Bao 

Nguyễn Trường Tam 

0915028168 

Trung quốc 

3 
Công ty Cổ phần Banana 

Brothers Farm - Khu A 

Công ty CP Banana Brothers Farm 

Lê Thị Mỹ Hạnh 

0906287796  

Trung quốc 4 
Công ty Cổ phần Banana 

Brothers Farm - KhuB 

5 
Công ty Cổ phần Banana 

Brothers Farm - Khu C 

6 

Banana growing area KD 

Green Farm Joint Stock 

Company - 01 Công ty Cổ phần KD Green Farm 

Phan Nguyễn Huy Hoàng 

0932337773 

Trung quốc 

7 

Banana growing area 

KD Green Farm Joint 

Stock Company - 02 
Trung quốc 

2. Vùng trồng Vải 

Stt Tên vùng trồng Người đại diện Thị trường 

1 Ea Dah 1's Orchard Vi Văn Nhân Trung quốc 

2 Ea Dah 2's Orchard Triệu Văn Hoàng Trung quốc 
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3 Ea Dah 3's Orchard Phạm Hồng Thao Trung quốc 

4 Ea Dah 4's Orchard Phạm Hồng Thao Trung quốc 

5 Ea Dah 5's Orchard Hà Mạnh Quạch Trung quốc 

6 Ea Dah 6's Orchard Hồ Xuân Nam Trung quốc 

7 Ea Dah 7's Orchard Phạm Chung Trung quốc 

8 Ea Tan 8's Orchard Nguyễn Quang Giang Trung quốc 

9 Phu Xuan 9's Orchard Phạm Bá Hòa Trung quốc 

10 
Production household Ho 

Sy Trung 
Hồ Sỹ Trung 0941088718 Trung quốc 

11 
Production household Le 

van Long 
Lê Văn Long 0982533090 Trung quốc 

12 
Production household Le 

van Lập 
Lê Văn Lập 0334114779 Trung quốc 

13 
Thanh Binh Agriculture 

Service cooperative Ea 

Sar 
Nguyễn Văn Bình 0963790177 Trung quốc 

14 

Công ty Cổ phần Thương 

mại Dịch vụ XNK Hương 

Cao Nguyên - Vùng Vải 

Buôn Tar 01 

Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ 

XNK Hương Cao Nguyên Nguyễn Thị 

Xuân hương 0944442737 
 

Trung quốc 

3. Vùng trồng Nhãn 

Stt Tên vùng trồng Người đại diện Thị trường 

1 
Hợp tác xã Nông lâm nghiệp 

và Dịch vụ Trường Xuân-01 

Hợp tác xã Nông lâm nghiệp và Dịch 

vụ Trường Xuân Ngô Trọng Phượng 

0969181947 

Trung quốc 
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2 
Hợp tác xã Nông lâm nghiệp 

và Dịch vụ Trường Xuân-02 

Hợp tác xã Nông lâm nghiệp và Dịch 

vụ Trường Xuân Ngô Trọng Phượng 

0969181947 

Trung quốc 

3 
Hợp tác xã Nông lâm nghiệp 

và Dịch vụ Trường Xuân-03 

Hợp tác xã Nông lâm nghiệp và Dịch 

vụ Trường Xuân Ngô Trọng Phượng 

0969181947 

Trung quốc 

4 
Hợp tác xã Nông lâm nghiệp 

và Dịch vụ Trường Xuân-04 

Hợp tác xã Nông lâm nghiệp và Dịch 

vụ Trường Xuân Ngô Trọng Phượng 

0969181947 

Trung quốc 

5 

Hợp tác xã Thương mại 

và Dịch vụ Nông nghiệp 

Thanh niên Trường Thịnh 

Hợp tác xã Thương mại và Dịch 

vụ Nông nghiệp Thanh niên 

Trường Thịnh. 

Hoàng Biên Phòng 0905373310 

Trung quốc 

6 Nông Thị Lích Nông Thị Lích Trung quốc 

4. Vùng trồng Xoài 

Stt Tên vùng trồng Đơn vị đại diện 
Thị trường 

1 
Công ty Cổ phần 

Hoàng Anh Đắk Lắk 

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Đắk Lắk 

Đặng Văn Tuấn 

0868545555 

Trung quốc 

2 

Công ty TNHH Sản 

xuất - Thương mại - 

Dịch vụ Rồng Đỏ 

Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - 

Dịch vụ Rồng Đỏ 

Mai Xuân Thìn 

0972421616 

Úc/New Zealand 

3 

4 

Hoa Kỳ 

5 

6 

Công ty TNHH 

Thương mại Xuất 

nhập khẩu Phước 

Phúc Vinh 

Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập 

khẩu Phước Phúc Vinh 

Nguyễn Hữu Phước 

0903828919 

Hoa Kỳ 
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5. Vùng trồng Ớt 

Stt Tên vùng trồng Đơn vị đại diện Thị trường 

1 Vùng trồng ớt Ea Kpam 01 
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu 

Gia Hân Phát 

Châu Ngọc Bình 

0983539539 

Trung Quốc 2 Vùng trồng ớt Ea Kpam 02 

3 Vùng trồng ớt Ea Kpam 03 

6. Vùng trồng Mít 

Stt Tên vùng trồng Đơn vị đại diện Thị trường 

1 Trang trại Dao Farm (mã số 01) Công ty TNHH Sản xuất 

Phương Nam Xanh Xanh Việt 

Nam 

Nguyễn Thị Hằng Nga 

0986386886 

Trung Quốc 

2 Trang trại Dao Farm (mã số 02) Trung Quốc 

3 Trang trại Dao Farm (mã số 03) Trung Quốc 

7. Vùng trồng Sầu riêng 

Stt Tên vùng trồng Đơn vị đại diện Thị trường 

1 SK01's Orchard 

Hợp tác xã Cây ăn trái Krông Pắc 

Phạm Anh Tuấn 

ĐT: 0983211742 

Trung quốc 

2 SK02's Orchard 

3 SK03's Orchard 

4 SK04's Orchard 

5 SK05's Orchard 

Trung quốc 6 SK06's Orchard 

7 SK07's Orchard 

8 SK08's Orchard 

Trung quốc 

9 SK11's Orchard 

10 SK12's Orchard 

11 SK13's Orchard 

12 SK14's Orchard 
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13 SK15's Orchard 

14 SK16's Orchard 

15 SK17's Orchard 

Trung quốc 

16 SK18's Orchard 

17 SK19's Orchard 

18 SK20's Orchard 

19 SK21's Orchard 

20 SK23's Orchard 

21 SK24's Orchard 

22 SK25's Orchard 

23 

TAN LAP DONG 

AGRICULTURAL 

SERVICE COOPERATIVE 

1 

Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp 

Tân Lập Đông 

Nguyễn Hữu Chiến; 

ĐT: 0333441579 

 

Trung quốc 

24 

TAN LAP DONG 

AGRICULTURAL 

SERVICE COOPERATIVE 

2 

Trung quốc 

25 

TAN LAP DONG 

AGRICULTURAL 

SERVICE COOPERATIVE 

3 

Trung quốc 

26 

TAN LAP DONG 

AGRICULTURAL 

SERVICE COOPERATIVE 

4 

Trung quốc 

27 Krong Pac Fruit Cooperative 

Hợp tác xã Cây ăn trái Krông Pắc 

Phạm Anh Tuấn 

ĐT: 0983211742 

Trung quốc 

28 Thien Tam Company L.td 

Công ty TNHH TM Nông sản 

Thiện Tâm 

Lê Minh Tâm 

ĐT: 0985317125 

Trung quốc 

29 
Phuoc Tan - Minh Thien 

Company 

Công ty TNHH Phước Tấn 

Tây Nguyên 

Lã Cảnh Cường 

ĐT: 0326071836 

Trung quốc 
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30 
Buon Ho Agricultural 

Cooperative 

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương 

mại Xuất nhập khẩu Hưng Thịnh 

Đinh Ngọc Văn 

ĐT: 0368276909 

Trung quốc 

31 
Hoa Hanh Fruits Export 

Import Company Limited 

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu 

Trái cây Hòa Hạnh 

Hoàng Thị Mỹ Ngọc 

ĐT: 0967766668 

Trung quốc 

32 
G1 Brand Trade Company 

Limited 1 
Công ty TNHH Thương mại 

Thương hiệu G1 Việt Nam 

Trần Thanh Hương 

ĐT: 0986617817 

Trung quốc 

33 
G1 Brand Trade Company 

Limited 2 
Trung quốc 

34 
Cat Tuong Import-Export T 

& Service Co., Ltd 

Công ty TNHH TM&DV Xuất 

nhập khẩu Cát Tường 

Trần Văn Út Hậu 

ĐT: 0986617818 

Trung quốc 

35 

Minh Thien Agricultural 

Products Import - Export 

Co.,Ltd 

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu 

Nông sản Minh Thiện 

Nguyễn Thị Cẩm Hương 

ĐT: 0918852444 

Trung quốc 

36 
KLA IMPORT EXPORT 

COMPANY LIMITED - 02 

Công ty TNHH Xuất Nhập KLA 

Trần Trọng Kiêm - 0989513366 

Trung quốc 

37 
KLA IMPORT EXPORT 

COMPANY LIMITED - 04 
Trung quốc 

38 
KLA IMPORT EXPORT 

COMPANY LIMITED - 03 
Trung quốc 

39 
Dona Durian Orchard - 

Orchard 6 Chanh Thu 

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu 

Trái cây Chánh Thu 

Nguyễn Thị Hồng Thu 

0918148716 

Trung quốc 

40 SK09's Orchard 
Hợp tác xã Cây ăn trái Krông 

Pắc 

Phạm Anh Tuấn 

ĐT: 0983211742 

Trung quốc 

41 SK10's Orchard Trung quốc 

42 SK22's Orchard Trung quốc 

43 

CHH Vietnam Agriculture 

Products Trade Investment 

Joint Stock Company – 

Orchard 2 (86ha) 

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương 

mại Nông sản CHH Việt Nam 
Trung quốc 

44 

Durian Orchard - Thai Lan 

Trading Development 

Company Limited 

Công ty TNHH Phát triển 

Thương mại Thái Lan 
Trung quốc 

45 

TRUNG BAO TIN GROUP 

JOINT STOCK COMPANY 

- 01 

Công ty Cổ phần Tập đoàn 

Trung Bảo Tín 
Trung quốc 
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46 

TRUNG BAO TIN GROUP 

JOINT STOCK COMPANY 

- 02 

Công ty Cổ phần Tập đoàn 

Trung Bảo Tín 
Trung quốc 

47 

SKY OCEAN FOOD 

IMPORT EXPORT 

LIMITED COMPANY 

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu 

Sky Ocean Food 
Trung quốc 

48 

CHH Vietnam Agriculture 

Products Trade Investment 

Joint Stock Company – 

Orchard 1 

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương 

mại Nông sản CHH Việt Nam 
Trung quốc 

49 
KLA IMPORT EXPORT 

COMPANY LIMITED – 01 

Công ty TNHH Xuất Nhập KLA 

Trần Trọng Kiêm - 0989513366 
Trung quốc 

50 SVDLSR101’S Orchard Công ty TNHH Thương mại 

Dịch vụ và Đầu tư Sen Việt                                                               

Bùi Quý Giỏi - 0936820986 

Trung quốc 

51 Svdlsr111'S Orchard Trung quốc 

52 
Sky Ocean Food Import Export 

Limited Company – Chu Kbo 

01 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu 

Sky Ocean Food                                                    

Lê Văn Lai                                                                                            

0962777788 

Trung quốc 

53 
Sky Ocean Food Import Export 

Limited Company - Cu Ne 02 
Trung quốc 

54 
Sky Ocean Food Import Export 

Limited Company - Cu Ne 03 
Trung quốc 

55 
Cooperative Group Durian Tan 

Tien 
Tổ hợp tác sầu riêng Tân Tiến                                                                                                  

Võ Phú - Tổ trưởng 0977526023 
Trung quốc 

56 
Cooperative Group Durian 

Village 2 

Tổ hợp tác sầu riêng thôn 2                                                                                                   

Châu Hiển - Tổ trưởng  

0983514860 
Trung quốc 

57 
Sky Ocean Food Import Export 

Limited Company - Cu Pong 01 

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu 

Sky Ocean Food                                                    

Lê Văn Lai                                                                                            

0962777788 

Trung quốc 

58 
Vinh Khang Construction And 

Trading Company Limited – Ea 

Ngai 01 

Công ty TNHH Thương mại và 

Xây dựng Vĩnh Khang                                                           

Đặng Diệu Hiền - 0977147147  

Trung quốc 

59 
Lan Tuoi Commercial – Service 

Agricultural Cooperative - Ea 

Hiao 01 
 Trung quốc 

60 
Lan Tuoi Commercial - Service 

Agricultural Cooperative - Ea 

Hiao 02 
 Trung quốc 

61 
Phuc Gia Hung Dak Nong One 

Member Company Limited - 

Group 3 
 Trung quốc 

62 
Loc Phat - Chanh Thu Durian 

Orchard 01 
 Trung quốc 
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63 
Loc Phat - Chanh Thu Durian 

Orchard 02 
 Trung quốc 

64 
Sky Ocean Food Import Export 

Limited Company - Cu Ne 05 
 Trung quốc 

65 
Sky Ocean Food Import Export 

Limited Company - Cu Ne 06 
 Trung quốc 

66 
Sky Ocean Food Import Export 

Limited Company - Cu Ne 07 
 Trung quốc 

67 
Cooperative Group Durian Ngoc 

Jok Village 
 Trung quốc 

68 Durian Farm Quy Ea H'Ding  Trung quốc 

 

II. DANH SÁCH CƠ SỞ ĐÓNG GÓI  

1. Cơ sở đóng gói Sầu riêng 

Stt Tên cơ sở đóng gói Người đại diện Điện thoại 

 

1 

Công ty TNHH XNK Vạn Xuân 

Phát 
Nguyễn Vũ Thắng 0901111316 

2 
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương 

mại Nông sản CHH Việt Nam 
Nguyễn Đình Kiên 0983812779 

3 
Công Ty TNHH XNK Nông Sản 

Minh Thiện 
Nguyễn Thị Cẩm Hương 0984122133 

4 

BAN ME GREEN FARM 

JOINT STOCK COMPANY 

Công ty Cổ phần Ban mê Green 

Farm 

Nguyễn Thị Thái Thanh  

0949515888 

5 

Thien Tam Agricultural 

Products Trading Co., Ltd - 

Dak Lak Province 

Công ty TNHH TM Nông sản 

Thiện Tâm 

Lê Minh Tâm       

0985317125 

6 

HUONG CAO NGUYEN 

AGRICULTURAL 

SERVICE AND 

PRODUCTION JOINT 

STOCK COMPANY 

Công ty Cổ phần Sản xuất và 

Dịch vụ Nông nghiệp Hương 

Cao Nguyên 

Phạm Văn Thật    

0944442737 

7 

Viet Nam Green Agriculture 

Development and Trading 

Investment Joint Stock 

Company 

Công ty cổ phần Đầu tư Thương 

mại và Phát triển Nông nghiệp 

xanh Việt Nam 

Lê Thanh Tùng    

0913276326 
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8 

VIET NAM EX-IMPORT & 

PROCESS FORESTRY 

AGRICULTURE SEAFOOD 

JSC 

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu 

và chế biến Nông Lâm thủy sản 

Việt Nam 

Nguyễn Thế Cường  

0987987869 

9 

Branch 2- HOA HANH 

FRUITS EXPORT IMPORT 

COMPANY LIMITED 

Chi nhánh số 2 - Công ty TNHH 

Xuất nhập khẩu trái cây Hòa 

Hạnh 

Hoàng Thị Mỹ Ngọc 

0967766668 

10 

SKY OCEAN FOOD 

IMPORT EXPORT 

LIMITED COMPANY 

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu 

Sky Ocean Food 

Lê Văn Lai 

0962777788 

11 

THIEN DIA LONG 

PRODUCTION AND 

TRADING COMPANY 

LIMITED 

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn 

Sản xuất và Thương mại Thiên 

Địa Long 

Nguyễn Thị Nga 

0902096642 

12 

Van Dai LS Company 

Limited Dak Lak Branch 

Công ty TNHH MTV Văn Đại 

LS Chi nhánh Đắk Lắk 

Nguyễn Anh Tuấn  

0982614327 

13 

BRANCH OF MEGAGRICO 

VIETNAM LIMITED 

COMPANY 

Chi nhánh Công ty TNHH 

Megagrico Việt Nam 

Đinh Tấn Toại 

0901441232 

14 

CAT TUONG IMPORT & 

EXPORT TM & DV 

COMPANY LIMITED 

Công ty TNHH TM&DV Xuất 

nhập khẩu Cát Tường 

Trần Văn Út Hậu 

0397888868 

15 

728 ENTERPRISEBRANCH 

OF 16 ONE MEMBER 

LIMITED LIABILITY 

COMPANY 

Xí nghiệp Xây dựng, Tư vấn khảo 

sát thiết kế 728 – Chi nhánh Công 

ty TNHH Một thành viên 16 

Phùng Quang Phát 

02623877769 

16 

KLA IMPORT EXPORT 

COMPANY LIMITED 

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu 

KLA 

Trần Trọng Kiêm 

0989513366 

17 
Uyen Diep Agriculture 

Cooperative Krong Pac 

Hợp tác xã Nông nghiệp Uyên Điệp 

Krông Pắc 
 

18 QTM import-export, trading, 

consultation, construction, 

Chi nhánh Đắk Lắk – Công ty CP 

XNK, TM, Tư vấn, XD, Dịch vụ và 

Đầu tư QTM 
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investment services joint stock 

company 

19 
Tay Nguyen Durian Joint Stock 

Company 

Công ty Cổ phần Sầu riêng Tây 

Nguyên 
 

20 

Quang Minh Agricultural 

Products Import And Export 

Co., Ltd (Business Location 

No.2) 

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu 

Nông sản Quang Minh 
 

21 
Kim Quy One Member Limited 

Company 

Công ty TNHH Một thành viên 

Kim Quý 
 

22 

Vietnam Lotus Trading Services 

And Investment Company 

Limited 

Công ty TNHH Thương mại Dịch 

vụ và Đầu tư Sen Việt 
 

23 

Sapo Daklak Trading And 

Agricultural Produce Limited 

Company 

Công ty TNHH Thương mại và Sản 

xuất Nông sản SAPO Đắk Lắk 
 

 

2. Cơ sở đóng gói Chuối và các loại quả  

Stt Tên cơ sở đóng gói 
Sản 

phấm 
Người đại diện Điện thoại 

1 Công ty Cổ phần KD Green  Farm 

Chuối 

Phan Nguyễn Huy 

Hoàng 
0932337773 

2 
Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk – 

Nông trường Cư Bao 
Nguyễn Trường Tam 0915028168 

3 
Công ty Cổ phần Banana Brothers 

Farm 
Lê Thị Mỹ Hạnh 0906287796 

4 
Công ty Cổ phần Banana Brothers 

Farm 

5 Công ty Cổ phần KD Green Farm 
Phan Nguyễn Huy 

Hoàng 0932337773 
0932337773 

6 
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu 

Nông sản Minh Thiện 
Mít Khổng Minh Sang 0918852444 

7 Công ty TNHH Thu Nhơn 
Các loại 

quả tươi 
Nguyễn Thị Thu Nhơn 0906414749 



 

 

11 

 

8 
Công ty Cổ phần Thương mại và 

Sản xuất THT - CN Đắk Lắk 
Vũ Ngọc Huy 0798508555 

9 
Công ty TNHH Liên doanh Việt 

Trung 
Nguyễn Xuân Quỳnh 0978668866 

 


